
Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: CAO XUÂN LONG 

- Năm sinh: 10/11/1981 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ, Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Phó giáo sư – Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh; Bổ nhiệm 2/ 2021 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngành Triết học – Chuyên ngành Lịch sử triết học 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Triết 

học, Chủ tịch hội đồng khoa học khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Triết học; Chủ tịch hội đồng khoa học 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

+ Năm 2021 Hội đồng cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.Hồ 

Chí Minh. 

+ Năm 2022 Hội đồng cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.Hồ 

Chí Minh. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 



2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 02 sách chuyên khảo; 02 chuyên khảo đồng tác giả; 1 tác giả giáo trình 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất  

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Viết MM hoặc 

CB, phần biên 

soạn 

Xác nhận của CS 

GDĐH (Số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Sau khi bảo vệ Tiến sĩ 

1 

Tư tưởng triết học 

của Đặng Huy 

Trứ 

ISBN: 987-604-

57-1142-2 

CK 
Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
1 MM Xác nhận 

2 

Tư tưởng triết học 

của Nguyễn An 

Ninh (sách 

chuyên khảo) 

ISBN 978-604-73-

6875-4 

CK 

Đại học quốc 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

5 
CB và Tác giả 

chính 
Xác nhận 

3 

Đạo trị nước 

trong tư tưởng 

Khổng – Mạnh 

(sách chuyên 

khảo) 

ISBN: 978-604-

73-6912-6 

CK 

Đại học quốc 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

2 Đồng chủ biên Xác nhận 

4 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về bảo vệ tổ 

quốc (Sách 

chuyên khảo) 

ISBN: 978-604-

CK 

Đại học quốc 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

 

2 
Đồng chủ biên Xác nhận 



73-6912-6 

5 

Giáo trình Tư 

tưởng triết học 

Hồ Chí Minh 

GT 

Đại học quốc 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

1 Tác giả 
Biên bản nghiệm 

thu  

 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 17 bài báo tạp chí trong nước; 10 bài báo tạp chí quốc tế. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên 

Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ số trích 

dẫn - nếu có): 

- Trong nước: 5 bài 

- Quốc tế: 10 bài (5 ISI-WOS và scopus) 

Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí, số 

của tạp chí, trang đăng bài viết 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 

/Scopus hay 

không) 

Điểm IF Sản phẩm 

của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 

1 

Phylosophical thought of Phan Boi Chau, Filosofiya 

-Philosophy (Univesity Sofia, Bulgary) 
 Volume 28, Number 3, 2019 pape 230-240) 

ISSN – online 

1313-8559 và ISSN 

–print 0861-6302; 

WOS 

  

2 
Đặng Huy Trứ’s thounght of self- reliace and autnomy and its 

historical meaning 

Bulgarian historical 

review; 3-4,107 

(2019) - WOS 

  

3 

Similarities in the thoughts on  education of Phan Chau Trinh 

and Fukuzawa Yukuchi 
European Journal 

of social sciences 

Studies, ISSN 

2501- 8590  

  

4 

The viewpoint “Leisure (Nhàn)” of Nguyen Binh Khiem Global Journal For 

research analysis; 

ISSN-print 2277-

8160 (Doi: 

1036106) 

  

5 

From the viewpoint “Wu-wei” of Taoism to the viewpoint 

“nhàn (laisure)” of Nguyen Binh Khiem 
European 

Journal of 

Human 

Resource 

Management 

Studies, ISSN-L 

2601-1972 

  



(Doi: 

105281/zenado 

3732230) 

6 

Educational perspective of thinkers VietNam the second half of 

XIX century - the first haft of  XX century and historical 

signifcances 

Proceedings 

The 4
th

 

International 

Conference on 

Vietnamese and 

Taiwan Studies 
(Hội thảo quốc tế 

Việt Nam và Đài 

Loan lần thứ 4 (Tổ 

chức tại đại học 

Thành Công – Đài 

Loan – Trung 

Quốc))  –  

  

7 

Ho Chi Minh’s ideology on protecting VietNam’s sovereignty 

over sea and islands 
PalArch’s 

Journal of 

Archaeology of 

Egypt (Tạp chí 

Khảo cổ -Ai 

Cập),  

  

8 

Ho Chi Minh’s educational ideology and its meaning in 

education innovation in VietNam today 
Research 

University of 

Quindío – 

RIUQ (Tạp chí 

Nghiên cứu – 

Đại học của 

Colombia)- 

WOS  

  

9 

Ho Chi Minh’s ideology on lifestyle and the construction of 

new lifestyle for the yeuth of Ho Chi Minh city 
Research 

University of 

Quindío – 

RIUQ (Tạp chí 

Nghiên cứu – 

Đại học của 

Colombia – 

WOS 

  

10 

  Theoretical and practical issues about the role of the masses 

in establishing and protecting Vietnam’s sovereignty over sea 

and islands in stry and modern times 

 

Lex Humana- 

WOS 

  

 

Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí, số 

của tạp chí, trang đăng bài viết 

Số hiệu ISSN Điểm IF Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 



1 
Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi và ý nghĩa lịch sử của nó trong 

việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, Tạp chí Triết 

học, số 8(135), 2002, tr.39-44 

ISSN.0866-7632   

2 
Tư tưởng Phan Bội Châu về con người, Tạp chí nghiên cứu 

con người, số 4(31), 2007, tr.16-23 
ISSN 0328-1557   

3 
Tư tưởng Phan Bội Châu về giáo dục, Tạp chí Khoa học xã 

hội, số 4(128), 2009, tr.3-11 
ISSN 1859-0136   

4 
Tư tưởng Phan Bội Châu về nhân cách, Tạp chí Khoa học xã 

hội, số 12(136), 2009, tr.3-12 
ISSN 1859-0136   

5 
Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây 

dựng con người mới, Tạp chí Khoa học chính trị, số 5, 2010, 

tr.9-17 

ISSN 1859-0187   

6 
Tư tưởng Lão Tử về con người qua tác phẩm Đạo đức kinh, 

Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 2(105), 2011, tr.6-12 
ISSN 0868-3247   

7 
Tư tưởng Phan Bội Châu về đạo đức, Tạp chí Triết học, số 8 

(243), 2011, tr.35-44 
ISSN.0866-7632   

8 
Tư tưởng của Đặng Huy Trứ, Tạp chí Khoa học-chuyên san 

khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Huế, Tập 76B, số 7, 

2012, Tr.179-191  

ISSN 1859-1388   

9 
Góp phần tìm hiểu tư tưởng Phan Bội Châu, Tạp chí Khoa học 

xã hội, Vùng Nam bộ, Số 03(175) 2013, tr.1-10 
ISSN 1859-0136   

10 
Tư tưởng giáo dục của Phan Châu Trinh, Tạp chí Khoa học xã 

hội, Vùng Nam bộ, số 3, 2016 
ISSN 1859-0136   

11 
Tư tưởng đạo đức của Phan Châu Trinh, Tạp chí Triết học, số 

6, 2016 
ISSN.0866-7632   

12 
Đạo làm người trong tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tạp 

chí Triết học, số 8, 2018 
ISSN.0866-7632   

13 

Tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm qua tác phẩm Trúc lâm 

tong chỉ nguyên thanh, Tạp chí Khoa học xã hội, Vùng Nam 

bộ, số 5, 2019 

ISSN 1859-0136   

14 

Quan điểm giáo dục của các nhà tư tưởng Việt Nam 

nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa lịch 

sử của nó 

 

Tạp chí Triết học, 

số 9/2021. ISSN: 

0866-7632  

  

15 

Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm 

Khuyến học và ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới giáo dục ở 

Việt Nam hiện nay 

 

Tạp chí khoa học – 

Đại học Văn Lang  
  

16 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và sự vận dụng 

trong việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch vững 

mạnh hiện nay    

 

Tạp chí cộng sản 

(online) 
  

17 
Quan điểm biện chứng duy vật trong tư tưởng triết học Hồ Chí 

Minh 
Tạp chí khoa học – 

Đại học Văn Lang 
  

Đăng trên kỷ yếu Hội nghị 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ Sản phẩm của Số hiệu Ghi 



chức, nơi tố chức đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
 ISBN chú 

1 

Phan Châu Trinh- tác giả, tác phẩm; Hội thảo Tư 

tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2006 

  

 

2 

Vấn đề con người trong di chúc của chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ánh sang của trí tuệ và niềm tin của 

Bảo tang Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn,8/2014 

Nxb.Tổng hợp 

Tp.Hồ Chí Minh 

978-604-58-

2741-3 

 

3 

Bài báo khoa học và việc đăng các bài báo khoa 

học –Triết học trên các tạp chí chuyên ngành 

trong nước, Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Tài 

chính – Marketing, 6/2014 

  

 

4 
Tư trưởng đạo đức gia đình của Phật giáo, Hội 

thảo quốc tế Vesak 

Nxb.Tôn giáo, 

2019 

 
 

 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 cấp Đại học quốc gia và 02 Trường. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/T

K 

Mã số và cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu  

1 

ĐT. Lịch sử Tư tưởng triết học 

Việt Nam -từ thời dựng nước 

đến thế kỷ XX 

TK 
C2013-18B-05 

Đại học quốc gia 
2013 – 2015 

 

 

2015 

 

2 
ĐT. Tư tưởng của Đặng Huy 

Trứ 

 

CN 
Cấp Trường 2013-2014 

 

2014 

3 

ĐT. Các khuynh hướng tư 

tưởng Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XIX –đến nửa đầu thế kỷ XX 

đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của 

nó 

 

 

TK 

C2016-18B-06 

Đại học quốc gia 
2016-2018 

 

 

2018 

4 ĐT. Tư tưởng triết học của  T2018-03 2018-2019  



Nguyễn An Ninh và ý nghĩa lịch 

sử của nó 

CN Cấp Trường 2019 

5 ĐT. Quan điểm giáo dục của 

các nhà tư tưởng Việt Nam nửa 

cuối XIX – nửa đầu thế kỷ XX 

CN C2018-18b-06 

Đại học quốc gia 

2018-2020 Tốt (4/2021) 

6 Tư tưởng triết học Hồ Chí 

Minh 

Đại học 

quốc gia 

C2022-18b-05 

Đại học quốc gia 
2022-2024 

Đã nghiệm thu 

giữa kỳ 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: ………. sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ………. tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ………. thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, 

thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 2 NCS đã hướng dẫn chính đã bảo vệ thành công 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai 

trò hướng dẫn): 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HV 

Đối tượng 
Trách 

nhiệm HD 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …. 

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Năm được cấp bằng/có 

quyết định cấp bằng 
NCS HV Chính Phụ 

1 Đinh Thị Kim Lan 

  

 

    X 

   

 

X 

Qđhd: 

1252/QĐ-

HVKHXH 

Viện hàn 

lâm 

KHXH 

Việt Nam- 

Học viện 

KHXH 

4299/QĐ-HVKHXH, Ngày 

16/9/2019 



2 Nguyễn Thị Lý 

  

X 

 

X 

 Qđ: Số 

695/QĐ-

XHNV-

SĐH) 

Đại học 

KHXH 

&NV 

XM:08442/72KH2/2014 

16/11/2015 

3  Phạm Anh Tú 

  

X 

 

X 

 (Qđhd: 

208/QĐ-

XHNV-

SĐH) 

Đại học 

KHXH 

&NV 

XM:08542/72KH2/2014 

02/3/2016 

4 Nguyễn Thị Thoan 

  

X 

 

X 

  

2016 

Đại học 

KHXH 

&NV 

XM: 08661/72KH/2014 

Ngày 8/11/2016 

5  Nguyễn Thị Lệ 

  

X 

 

X 

  

8/2016 

Đại học 

KHXH 

&NV 

 XM:08663/72KH2/2014 

08/11/2016 

6  Đinh Thị Tươi 

  

X 

 

X 

  

2016 

Đại học 

KHXH 

&NV 

XM:08756/72KH2/2014 

4/7/2016 

7 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 

  

X 

 

X 

  

2017 

Đại học 

KHXH 

&NV 

QH11201700099 

12/12/2017 

8 
Trương Thị Thanh  

Kiều 

  

X 

 

X 

  

2018 

Đại học 

KHXH 

&NV 

QH11201800368 

04/01/2019 

9 Nguyễn Thị Giàu 

  

X 

 

X 

  

2018 

Đại học 

KHXH 

&NV 

QH11201800372 

Ngày 4/11/2019 

10 Phan Văn Dân 

  

X 

 

X 

  

2018 

Đại học 

KHXH 

&NV 

QH1201800284 

Ngày 20/6/2019 

11 Nguyễn Thị Hường  

  

X 

 

X 

  

2019 

Đại học 

KHXH 

&NV 

Xác nhận 142/GXN-XHNV-

SĐH 

30/12/2019 

 NCS.Huỳnh Tuấn X  X  2023 
Đại học 

KHXH 
Đã bảo vệ 



Linh 
&NV 

 
Nguyễn Thị Bích 

Thi 

 X X  2023 
Đại học 

KHXH 

&NV 

Đã bảo vệ 

 
NCS.Ngô Huy 

Hoàng 

X  X  2023 
Đại học 

KHXH 

&NV 

Đã bảo vệ 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách chuyên 

khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật thành tích huấn luyện, thi đấu...; 

khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Viết MM hoặc 

CB, phần biên 

soạn 

Xác nhận của CS 

GDĐH (Số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Sau khi bảo vệ Tiến sĩ 

1 

Tư tưởng Phan 

Bội Châu về con 

người, 2549-

QĐ/NXBCTQG 

ngày 25/12/2012 

CK 
Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2 Tác giả chính Xác nhận 

2 

Lịch sử tư tưởng 

triết học Phương 

Đông 

CK 
Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
16 Đồng tác giả Xác nhận 

3 

Lịch sử tư tưởng 

triết học Việt Nam 

–từ thời dựng 

nước đến thế kỷ 

XX 

CK 
Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
15 Đồng tác giả Xác nhận 

4 

Tư tưởng triết học 

của Đặng Huy 

Trứ 

ISBN: 987-604-

57-1142-2 

CK 
Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
1 MM Xác nhận 

5 Tư tưởng triết học CK Đại học quốc 5 CB và Tác giả Xác nhận 



của Nguyễn An 

Ninh (sách 

chuyên khảo) 

ISBN 978-604-73-

6875-4 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

chính 

6 

Đạo trị nước 

trong tư tưởng 

Khổng – Mạnh 

(sách chuyên 

khảo) 

ISBN: 978-604-

73-6912-6 

CK 

Đại học quốc 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

2 Đồng chủ biên Xác nhận 

7 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về bảo vệ tổ 

quốc (Sách 

chuyên khảo) 

ISBN: 978-604-

73-6912-6 

CK 

Đại học quốc 

gia, Tp.Hồ Chí 

Minh 

 

2 
Đồng chủ biên Xác nhận 

 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học 

Tạp chí 

quốc tế uy 

tín (và IF) 

Số trích 

dẫn của 

bài báo 

Tập/số Trang 
Năm 

công bố 

I Trước khi bảo vệ tiến sĩ 

1 

Tư tưởng pháp trị của 

Hàn Phi và ý nghĩa lịch sử 

của nó trong việc xây 

dựng nhà nước pháp 

quyền Việt Nam  

2 Tạp chí 

Triết học,  

ISSN.0866-

7632 

  số 

8(135), 

2002 

tr.39-44 2002 

2 

Tư tưởng Phan Bội Châu 

về con người 

2 Tạp chí 

nghiên cứu 

con người 

ISSN 0328-

1557  

  số 

4(31), 

2007  

tr.16-23 2007 



3 

Tư tưởng Phan Bội Châu 

về giáo dục 

1 Tạp chí 

Khoa học xã 

hội, 

ISSN 1859-

0136 

  số 

4(128), 

2009  

tr.3-11   2009 

4 

Tư tưởng Phan Bội Châu 

về nhân cách  

1 Tạp chí 

Khoa học xã 

hội;  

ISSN 1859-

0136 

  số 

12(136), 

2009  

tr.3-12  2009 

II Sau khi bảo vệ tiến sĩ 

5 

Góp phần tìm hiểu tư 

tưởng Hồ Chí Minh về con 

người và xây dựng con 

người mới 

 

 

     2 

Tạp chí 

Khoa học 

chính trị 

ISSN 1859-

0187 

  số 5, 

2010  

tr.9-17 2010 

6 

Tư tưởng Lão Tử về con 

người qua tác phẩm Đạo 

đức kinh  

     

    1 

Tạp chí 

Sinh hoạt lý 

luận; 

ISSN 0868-

3247 

   2(105), 

2011  

tr.6-12  2011 

7 

Tư tưởng Phan Bội Châu 

về đạo đức  

    

    1 

Tạp chí 

Triết học 

ISSN.0866-

7632  

  8 (243), 

2011  

tr.35-44  2011 

8 

Tư tưởng của Đặng Huy 

Trứ 

    

    1 

Tạp chí 

Khoa học-

chuyên san 

khoa học xã 

hội và nhân 

văn, Đại 

học Huế  

ISSN 1859-

  Tập 

76B, số 

7, 2012 

Tr.179-

191 

 2012 



1388 

9 

Góp phần tìm hiểu tư 

tưởng Phan Bội Châu  

 

   2 

Tạp chí 

Khoa học xã 

hội 

ISSN 1859-

0136 

  03(175) 

2013 

 tr.1-10  2013 

10 

Tư tưởng giáo dục của 

Phan Châu Trinh 

  

    1 

Tạp chí 

Khoa học xã 

hội  

ISSN 1859-

0136 

   3,2016 Tr.1-9  2016 

11 

Tư tưởng đạo đức của 

Phan Châu Trinh  

    

    1 

Tạp chí 

Triết học 

ISSN.0866-

7632  

   6, 2016 Tr.44-50  2016 

12 

Đạo làm người trong tư 

tưởng của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

    

   1 

Tạp chí 

Triết học 

ISSN.0866-

7632  

   8, 2018 Tr.41-48 2018 

13 

Tư tưởng triết học của 

Ngô Thì Nhậm qua tác 

phẩm Trúc lâm tông chỉ 

nguyên thanh  

    

 

    1 

Tạp chí 

Khoa học xã 

hội 

ISSN 1859-

0136 

   5, 2019  2019 

14 

 

Phylosophical thought of 

Phan Boi Chau  

   

     

 

 

    1 

 Filosofiya -

Philosophy  

(Univesity 

Sofia, 

Bulgary) 

ISSN – 

online 

1313-8559 

và ISSN –

 Volume 

28, 

Numbe

r 3, 

2019,(h

ttps://p

hilosop

hy.azbu

ki.bg) 

 (pape 

230-240) 

 2019 

ISI 



print 0861-

6302 

15 

Đặng Huy Trứ’s Thought of 

self reliance andAutonomy and 

its historical meaning 

   

    1 

 Internatio

nal 

Journal of 

Psychosoc

ial 

Rehabilita

tion 

ISSN:147

5-7192 

 

 Volume 

24, 

Numbe

r 6, 

2020 

(link 

https://

www.p

sychoso

cial.co

m/articl

e/PR 

261326

/30363) 

  2020 

Scopus 

16 

Moral Thought of Nguyen 

An Ninh 

 

    2 

 Internatio

nal 

Journal of 

Psychosoc

ial 

Rehabilita

tion 

ISSN:147

5-7192 

 Volume 

25, 

Numbe

r 3, 

2020 

(link 

https://

www.p

sychoso

cial.co

m/articl

e/PR 

300293

/29218)  

  2020 

Scopus 

17 

Similarities in the thoughts on  

education of Phan Chau Trinh 

and Fukuzawa Yukuchi 

 

 

 

 European 

Journal of 

social 

 Volume 

4, Issue 

6, 

 2020 

https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR
https://www.psychosocial.com/article/PR


    1 sciences 

Studies, 

ISSN 2501- 

8590  

2020(o

nline) 

18 

The viewpoint “Leisure 

(Nhàn)” of Nguyen Binh 

Khiem 

   

     1 

 Global 

Journal For 

research 

analysis; 

ISSN-print 

2277-8160 

(Doi: 

1036106) 

 Volume 

9, Issue 

3, 3- 

2020 

  2020 

19 

From the viewpoint “Wu-wei” 

of Taoism to the viewpoint 

“nhàn (laisure)” of Nguyen 

Binh Khiem 

 

 

    2 

 European 

Journal of 

Human 

Resource 

Managemen

t Studies, 

ISSN-L 

2601-1972 

(Doi: 

105281/zen

ado 

3732230) 

 Volume 

4, 

Issue1, 

2020 

 2020 

20 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

dân chủ  

 

 

1 

Hội thảo 

Tư tưởng 

của 

V.I.Lênin 

về dân chủ  

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

 

 

Tr.156-

165 

 2004 

21 

Tư tưởng Phan Bội Châu 

qua tác phẩm Xã hội chủ 

nghĩa  

 

 

1 

 Hội thảo 

Bước 

chuyển tư 

tưởng Việt 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

 

 

Tr.295-

312 

2005 



Nam cuối 

thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ 

XX 

22 

 Tư tưởng Trần Thái Tông 

qua tác phẩm Khóa hư lục  

 

 

1 

Hội thảo Tử 

tưởng Việt 

Nam thời 

Lý – Trần 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

 

 

Tr.86-96  

23 

 Tư tưởng của Ngô Thì 

Nhậm qua tác phẩm Trúc 

lâm tông chỉ nguyên thanh  

1 Hội thảo Tư 

tưởng Việt 

Nam từ thế 

kỷ XV – 

XIX 

Chính trị 

quốc gia, 

Hà Nội 

 

 

Tr.374-

399 

2011 

24 

Educational perspective of 

thinkers VietNam the second 

half of XIX century - the first 

haft of  XX century and 

historical signifcances 

 

 

 

    1 

Proceedings 

The 4
th

 

Internationa

l 

Conference 

on 

Vietnamese 

and Taiwan 

Studies 

(Hội thảo 

quốc tế Việt 

Nam và Đài 

Loan lần 

thứ 4 (Tổ 

chức tại đại 

học Thành 

Công – Đài 

Loan – 

Trung 

Quốc)  –  

 NCKU 

center for 

Vietnam 

studies and 

NCKU 

center for 

Taiwan 

languages 

Tessting- 

(online - 

QR) 

  Pape 71  2019 



25 

The thought of ethics family 

Buddhist and the great value 

in these conditions 

   

 

    1 

Hội thảo 

quốc tế - 

Vesak 

2019- Được 

chọn thuyết 

trình tại 

buổi hội 

thảo  

Nxb.Tôn 

giáo, 2019, 

ISBN 987-

604-61-

6269-8 

   2019 

26 

Từ quan điểm đạo của Lão Tử 

đến quan điểm Nhàn  của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

    2 

Hội thảo 

quốc tế Việt 

Nam giao 

lưu văn hoá 

tư tưởng 

Đông Á, 

được tổ 

chức tại 

Trường Đại 

học Khoa 

học xã hội 

và Nhân văn 

Tp.Hồ Chí 

Minh, 2019  

     2019 

27 

Những điểm tương đồng trong 

quan điểm giáo dục của Phan 

Châu Trinh và Fukuzawa 

Yukuchi 

    

    1 

Hội thảo 

quốc tế Việt 

Nam giao 

lưu văn hoá 

tư tưởng 

Đông Á, 

được tổ 

chức tại 

Trường Đại 

học Khoa 

học xã hội 

      2019 



và Nhân văn 

Tp.Hồ Chí 

Minh, 2019  

28 

Vấn đề con người trong di 

chúc của chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

 

     1 

Hội thảo 

quốc gia 

Nxb.Tổng 

hợp Tp.Hồ 

Chí Minh; 

ISBN:978-

604-58-

2741-3 

  Tr.41-51  2015 

29 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân 

chủ 

 

 

     1 

Hội thảo 

quốc gia Kế 

thừa và phát 

huy tư 

tưởng chính 

trị Hồ Chí 

Minh trong 

sự nghiệp 

đổi mới và 

hội nhập,  

Nxb.Đại 

học quốc 

gia, ISBN: 

978-604-73-

6262-2. 

   2018 

30 

Tư tưởng chính trị - xã hội của 

Phan Châu Trinh 

   

     1 

Tạp chí 

khoa học. 

Đại học Văn 

Lang; ISSN 

2525-2429 

  Số 

21(5/20

20) 

Tr.30-37  5/2020 

31 

Vai trò của chủ nghĩa Mác – 

Lênin trong quan điểm của các 

nhà tư tưởng Việt Nam cuối 

thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý 

nghĩa lịch sử của nó 

  

     1 

Hội thảo 

quốc gia 

Các Mác và 

thời đại 

ngày nay – 

Kỷ niệm 200 

năm ngày 

sinh của 

Các Mác 

   Tr.215 2018 



32 

Ho Chi Minh’s ideology on 

protecting VietNam’s sovereignty 

over sea and islands 

 PalArch’s 

Journal of 

Archaeolog

y of Egypt 

(Tạp chí 

Khảo cổ -Ai 

Cập), WOS 

     

33 

Ho Chi Minh’s educational ideology 

and its meaning in education 

innovation in VietNam today 

 Research 

University 

of Quindío 

– RIUQ 

(Tạp chí 

Nghiên cứu 

– Đại học 

của 

Colombia) , 

WOS 

     

34 

Ho Chi Minh’s ideology on lifestyle 

and the construction of new lifestyle 

for the yeuth of Ho Chi Minh city 

 Research 

University 

of Quindío 

– RIUQ 

(Tạp chí 

Nghiên cứu 

– Đại học 

của 

Colombia, 

WOS 

     

35 

  Theoretical and practical issues 

about the role of the masses in 

establishing and protecting 

Vietnam’s sovereignty over sea and 

islands in stry and modern times 

 

 
Lex 

Humana, 

WOS 

     

 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/T

K 

Mã số và cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu  

I Trước khi bảo vệ Tiến sĩ 

1 

ĐT. Tư tưởng Việt Nam cuối 

thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua 

một số chân dung tiêu biểu 

 

 

TV 

B2006-18B-06 Đại 

học quốc gia 
2006-2008 

 

 

2008 

2 
ĐT. Giải thích các thuật ngữ và 

danh từ triết học Trung Quốc 

 

TV 

B2008-18B-07 

Đại học quốc gia 
2008-2009 

 

2009 

 



3 
ĐT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đoàn kết 

 

TV 
Cấp Trường 2008-2009 

 

2009 

II Sau khi bảo vệ Tiến sĩ 

4 

ĐT. Lịch sử Tư tưởng triết học 

Việt Nam -từ thời dựng nước 

đến thế kỷ XX 

TK 
C2013-18B-05 

Đại học quốc gia 
2013 - 2015 

 

 

2015 

 

5 
ĐT. Tư tưởng của Đặng Huy 

Trứ 

 

CN 
Cấp Trường 2013-2014 

 

2014 

6 

ĐT. Các khuynh hướng tư 

tưởng Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XIX –đến nửa đầu thế kỷ XX 

đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của 

nó 

 

 

TK 

C2016-18B-06 

Đại học quốc gia 
2016-2018 

 

 

2018 

7 

ĐT. Tư tưởng triết học của 

Nguyễn An Ninh và ý nghĩa lịch 

sử của nó 

 

CN 

T2018-03 

Cấp Trường 
2018-2019 

 

2019 

8 ĐT. Quan điểm giáo dục của 

các nhà tư tưởng Việt Nam nửa 

cuối XIX – nửa đầu thế kỷ XX 

CN C2018-18b-06 

Đại học quốc gia 

2018-2020 Tốt (4/2021) 

 Tư tưởng triết học Hồ Chí 

Minh- Nội dung, đặc điểm và ý 

nghĩa lịch sử 

CN C2022-18b-15 

Đại học quốc gia 

2022-2024 Đã đánh giá 

giữa kỳ 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

 

TT Tên giải thưởng 
Cơ quan/tổ chức ra 

quyết định 

Số quyết định và 

ngày, tháng, năm 

Số tác 

giả 

1 

Giải Bạc sách hay cho công trình: 

Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam –

từ thời dựng nước đến thế kỷ XX  

Hội xuất bản Việt Nam – 

Hội đồng giải thưởng 

sách Việt Nam  

Quyết định số: 10-

Hxb.VN ký ngày 

17/12/2014 

 

           

15 

2 

Giải Đồng sách hay cho công trình: 

Lịch sử tư tưởng triết học Phương 

Đông 

Hội xuất bản Việt Nam – 

Hội đồng giải thưởng 

sách Việt Nam. 

Quyết định số: 39-

2013-Hxb.VN ký ngày 

26/11/2013 

 

16 



3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn 

(nếu có): 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh; Tiếng Trung 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Khá  

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

  

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng5 năm 2023 

NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

                                                                                      PGS.TS.Cao Xuân Long 


